  ĐỀ SỐ 4

Giao lưu học sinh giỏi lớp 8 năm học: 2017 – 2018
Môn: Vật lí
Ngày thi: 21/04/2018
Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (3điểm) Lúc 10 giờ hai xe máy cùng khởi hành từ hai địa điểm A và Bcách nhau 96 km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc xe đi từ A là 36km/h của xe đi từ B là 28km/h
a) Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau

b) Sau bao lâu thì hai xe cách nhau 32 km kể từ lúc gặp nhau

Câu 2: (4điểm) Hai bến sông AB cách nhau 36 km. Dòng nước chảy từ A đến B với vận tốc 4km/h. Một ca nô chuyển động đều từ A về B hết 1giờ. Hỏi ca nô đi ngược từ B  về A trong bao lâu.?
Câu 3:(5đ): Có ba bóng đèn giống hệt nhau được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế định mức của mỗi đèn bằng hiệu điện thế của nguồn, đèn nào sẽ sáng và độ sáng ra sao khi:                a- Cả hai khóa cùng mở.

                         b- Cả hai khóa cùng đóng.

                         c- K1 đóng, K2 mở.

                         d- K1 mở, K2 đóng.
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Câu 4:(5đ) Cho hai gương phẳng G1 và G2 đặt song song với nhau (như hình vẽ). Vẽ đường đi của một tia sáng phát ra từ S sau hai lần phản xạ trên gương G1 và một lần phản xạ trên gương G2 thì qua một điểm M cho trước và nêu cách vẽ?.
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 Câu 5 (3 điểm)                         
Tính nhiệt lượng cần thiết cung cấp cho một miếng nhôm có khối lượng 100g ở nhiệt độ 200C đến nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy. Cho biết nhiệt độ nóng chảy của nhôm là 6580C, nhiệt nóng chảy của nhôm là 
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=3,9.105J/kg.K.                               
                                                            Hết
PHONG GD&ĐT SÔNG MÃ              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM ĐỀ SỐ 4

Môn: Vật lí
	Câu
	Đáp án
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	Câu 1
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Bài giải

                                                     Quãng đường xe đi từ A đến khi gặp nhau là 

                                                                        
S1 = v1.t1 = 36.t1
                                                    Quãng đường xe đi từ B đến khi gặp nhau là 

                                                                                 S2 = v2.t2 = 28.t2

                                                       Do 2 xe chuyển động ngược chiều gặp nhau                    

                                                      nên ta có:  S = S1 + S2  Hay  96 = 36.t1+28.t2
Mà thời gian 2 xe chuyển động đến khi gặp nhau là bằng nhau nên t = t1 = t2
Nên  ta có  96 = 36.t+28.t = 64t 
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 t = 1,5(h) 

Vậy sau 1,5(h) thì 2 xe gặp nhau và lúc gặp nhau là 10 + 1,5 = 11,5 ( h) 

Khi đó vật đi từ A đến khi gặp nhau đã đi được quãng đường là 


S1 = v1.t1 = 36. 1,5 = 54(km)

Vậy vị trí gặp nhau cách A là 54 ( km) và cách B là 42(km)

b) Sau khi gặp nhau lúc 11,5(h). Để hai xe cách nhau 32km thì

Xe I đi được quãng đường là S/1  = v1.t/1

Xe II đi được quãng đường là S/2  = v2.t/2

Mà S/1 + S/2 = 32 và   t/1 = t/2 =t/ 

Nên ta có 32 = v1.t/1 + v2.t/2 hay 32 = 36.t/1  +28.t/2

 Giải ra tìm được t/ = 0,5(h)

Vậy sau lần gặp thứ nhất để hai xe cách nhau 32 km thì hai xe cungd đi với thời gian là 0,5(h) và lúc đó là 11,5 + 0,5 = 12(h)
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	Câu 2
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Bài giải 

                              Vận tốc thực của ca nô khi xuôi dòng là 

                                         v1 = vcn  + vn = vcn + 4 ( km/h)

                                  Ta có quãng đường AB là sAB =v1.t = (vcn +4).tAB
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 vcn + 4 = 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image5.wmf]Þ

 vcn = 36 -4 =32 (km/h)

                                  Khi ngược dòng, vận tốc thực của ca nô là  

                                            v2 = vcn - vn = 32-4=28(km/h)

                                   Thời gian ca nô chuyển động ngược dòng là 

                                             tBA = 
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	Câu 3
	a, k1,k2 mở ta có Đ1nt Đ2 nt Đ3 vậy ba đèn sáng bằng nhau và tối hơn so với bình thường.

b, k1,k2 đóng Đ1// Đ2 // Đ3 vậy ba đèn sáng bằng nhau và  sáng bằng    bình thường.

c,k1 đóng k2 mở  chỉ có đèn Đ3 sáng và sáng như bình thường

d,k2 đóng k1 mở chỉ có đèn Đ1 sáng và sáng như bình thường
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	Câu 4
	- Vẽ hình 

· Dựng ảnh S1 của S qua G1.

· Dựng ảnh S2 của S1 qua G2.

· Dựng ảnh S3 của S2 qua G​1.

· Nối S3 với M cắt G1 tại K -> tia phản xạ từ G1 đến M.

· Nối K với S​2 cắt G2 tại J -> tia phản xạ từ G2 đến G1.

· Nối J với S1 cắt G1 tại I -> tia phản xạ từ G1 đến G2.

· Nối I với S ta được tia tới G1 là SI.

Vậy tia SIJKM là đường truyền của tia sáng cần vẽ.
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	Câu 5
	 Giải:

Nhiệt lượng cần thiết cung cấp cho 100g nhôm tăng nhiệt độ từ 200C đến 6580C:

Q1 = m.c.(t2 – t1 ) = 0,1.880.( 658 – 20) = 56114J

Nhiệt lượng cần thiết cung cấp cho 100g nhôm nóng chảy hoàn toàn ở 6580C:

Q2 = 
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.m = 3,9.105.0,1 = 39000J

Nhiệt lượng cần thiết cung cấp cho miếng nhôm:

Q = Q1 + Q2 = 56114J + 39000J = 95114J                                                 
	1đ
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Lưu ý: Nếu học sinh có cách giải khác đúng vẫn được điểm tối đa
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SAB = 96km


V1 = 36km/h            


V2 = 28km/h


a)Vị trí gặp nhau? thời 


điểm gặp nhau


 b)thời điểm để 2 xe cách 


nhau 32km














sAB = 36km


vn =4km/h


tAB = 1h


tBA = ?
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